
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

210120-

0023

TRỊNH 

THỊ 
HƢƠNG 272287546 20/11/2008

Công an 

Đồng Nai
20/09/1992

Tổ 22, khu phố Cầu 

Hang, phƣờng Hóa 

An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Trƣờng Đại 

học lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 4875 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

210120-

0030

NGUYỄN 

VĂN 
NAM 183603193 26/05/2006

Công an 

Hà Tĩnh
06/09/1987

xã Kỳ Lạc, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4876 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

210119-

0001

Huỳnh Thị 

Bích 
Vân 272115932 27/08/2015

Công an 

Đồng Nai
16/07/1990

16/4, tổ 10, khu phố 

6, phƣờng Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4877 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

210119-

0003

Vũ Thị Lụa 291146476 07/05/2012
Công an 

Tây Ninh
13/08/1997

Khu phố 6, thị trấn 

Tân Biên, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

trung Cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4878 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

210119-

0004

Lê Thị Thắm 280920134 24/11/2020

Công an 

Bình 

Dƣơng

01/01/1989

66/3, tổ 1, khu phố 

Bình Khánh, 

phƣờng Khánh 

Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4879 Cấp mới

Số 

CCH

ND

(Ban hành kèm Quyết định số   123    /QĐ-SYT   ngày   27    tháng    01     năm 2021)               

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 86)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chú

1.Hồ sơ đủ điều kiện ( 35 HS)

 a. Cấp mới ( 32 HS)

STT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

6

000.00.1

2.H19-

210119-

0005

Trần Lệ Phụng 72189001173 11/07/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

Cƣ Trú và 

DLQG về 

Dân Cƣ

06/07/1989

Ấp Sa Nghe, xã An 

Cơ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung Cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4880 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

210119-

0006

Huỳnh Thị 

Thanh 
Thảo 271495651 03/03/2014

Công an 

Đồng Nai
20/10/1983

Tổ 2, ấp 1, xã Bình 

Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4881 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

210119-

0012

Nguyễn Thị 

Hồng 
Kha 215292089 08/10/2009

Công an 

Bình Định
02/02/1995

phƣờng Nhơn Hƣng, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc
4882 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

210119-

0013

Nguyễn Thị Minh 168427637 09/10/2009
Công an 

Hà Nam
29/05/1995

Tổ 8, ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4883 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

210119-

0019

Nguyễn Thị 

Phƣơng 

Hồng 

Hạnh 230944406 13/08/2011
Công an 

Gia Lai
10/09/1994

xã Ia Ko, huyện Chƣ 

Sê, tỉnh Gia Lai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng 

Phƣơng 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4884 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

210119-

0021

Đinh Quốc Đạt 271737408 22/12/2018
Công an 

Đồng Nai
11/03/1985

89/1 Khu Phố 5, 

phƣờng Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

Công 

thƣơng Việt 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4885 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

12

000.00.1

2.H19-

210118-

0002

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy 261295851 24/03/2009

Công an 

Bình 

Thuận

12/12/1994

phƣờng Phƣớc Lộc, 

thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4886 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

210118-

0009

Lê Văn Hoà 186024808 27/12/2012
Công an 

Nghệ An
15/04/1982

Xã Đại Đồng, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

quốc tế Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4887 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

210118-

0010

Nguyễn Thị 

Kim 
Anh 285480333 15/06/2010

Công an 

Bình 

Phƣớc

05/08/1995

xã Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phƣớc

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 4888 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

210118-

0011

Điểu Thị 

Nhị 
Nƣơng 271664072 29/07/2010

Công an 

Đồng Nai
19/09/1985

Tổ 6 khu 1, thị trấn 

Tân Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4889 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

210118-

0012

Nguyễn Thị 

Anh 
Phƣơng 280999911 01/02/2018

Công an 

Bình 

Dƣơng

18/10/1976

13/3, khu phố 

Khánh lợi, phƣờng 

Tân Phƣớc Khánh, 

thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dƣơng

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2018

Cao đẳng 

công thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4890 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

17

000.00.1

2.H19-

210118-

0013

Lê Thị Hải Yến 281389265 22/08/2019

Công an 

Bình 

Dƣơng

20/06/1984

Khu phố 4, phƣờng 

Mỹ Phƣớc,, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Đại học kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4891 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

210115-

0014

Phan Thị Hồng 187468353 17/03/2014
Công an 

Nghệ An
08/12/1994

Xóm 2, khu 5, ấp 

Hòa Bình, xã Đông 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4892 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

210115-

0016

Trịnh Thị Thảo 174676628 10/02/2014

Công an 

Thanh 

Hóa

24/05/1996

Xã yên Thọ, huyện 

yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa

 2019

cao đằng y 

Dƣợc 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4893 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

210115-

0002

Nguyễn Thị Kim 272495224 19/08/2011
Công an 

Đồng Nai
10/06/1997

ấp 3, xã Hiếu Liêm, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4894 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

210115-

0005

Trần Thị 

Thanh 
Tuyền 24971614 06/06/2009

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

24/10/1990

100/70 ấp Thiềng 

Liềng, xã Thạnh An, 

huyện Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

Phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4895 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

210114-

0001

NGUYỄN 

BÌNH 
SƠN 271518464 30/05/2014

Công an 

Đồng Nai
25/05/1982

Khu 9, ấp Tân Lập, 

xã Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4896 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

23

000.00.1

2.H19-

210114-

0002

TRẦN THỊ NHUNG 276091443 27/07/2020

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

11/07/1993

Tổ 40, ấp 4, xã Tam 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng 

Quảng Ngãi

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4897 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

210114-

0004

TRẦN THỊ 
PHƢƠN

G
272847883 01/09/2016

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

06/06/1984

Khu 2, ấp 7, xã An 

Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2008

Cao đẳng y 

tế Phú Thọ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4898 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

210114-

0006

VÕ THỊ THƠ 184009765 14/06/2012

Công an 

tỉnh Hà 

Tĩnh

08/01/1995

xã Đức Lạng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Huế

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4899 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

210114-

0013

TRẦN 

NGUYỄN 

ANH 

TÙNG 212709326 06/09/2010

Công an 

Quảng 

Ngãi

24/01/1995

xã Đức Phong, 

huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4900 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

210113-

0017

NGUYỄN 

THỊ THÚY 
NGA 272234363 22/05/2008

Công an 

Đồng Nai
28/12/1992

Ấp Hòa Đồng, xã 

Ngọc Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4901 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

210113-

0018

ĐÀO THỊ 

TUYẾT 
NGÂN 272140133 05/06/2007

Công an 

Đồng Nai
09/10/1991

18/18, tổ 9, khu phố 

5A, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4902 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

29

000.00.1

2.H19-

210113-

0004

TRẦN THỊ 

THÚY 
HẰNG 272350224 24/07/2009

Công an 

Đồng Nai
05/10/1992

Ấp 11, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4903 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

210113-

0007

TRẦN THỊ 

TUYẾT 
SANG 221148192 12/02/2018 10/02/1985

Thôn Xuân Thạnh 1, 

xã Hòa Tân Tây, 

huyện Tây Hoà, tỉnh 

Phú Yên

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4904 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

210113-

0008

LÊ THỊ 

HỒNG 
DUYÊN 301009091 11/10/2017

Công an 

Long An
12/05/1981

11/90B, Nguyễn 

Minh Trƣờng, , khu 

phố Bình Đông 4, 

phƣờg 3, thành phố 

Tân An, tỉnh Long 

An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4905 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

210113-

0013

NGUYỄN 

MAI 
HIỀN 187069852 25/11/2008

Công an 

Nghệ An
10/09/1991

Xã Đại Đồng, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Việt Anh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4906 Cấp mới

b.Cấp lại (03 hồ sơ)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

33

000.00.1

2.H19-

210120-

0028

NGUYỄN 

THỊ 
LINH 276085297 03/02/2020

Công an 

Đồng Nai
11/06/1982

SN 117, tổ 19, Khu 

Phố 3, phƣờng Long 

Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2020
Cao đẳng 

nghề số 8

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1141

Cấp điều 

chỉnh trình 

độ chuyên 

môn. Thu 

hối 

CCHND so 

1141/ĐNAI-

CCHND  

cấp ngày 

30/9/2014

34

000.00.1

2.H19-

210119-

0016

Nguyễn Thị 

Diệu 
Hƣơng 271560923 19/03/2014

Công an 

Đồng Nai
14/08/1982

5/23, khu phố 1, 

đƣờng Đồng Khởi, 

phƣờng Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2900

Cấp điều 

chỉnh. Thu 

hồi 

CCHND số 

2900/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

21/8/2017. 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

35

000.00.1

2.H19-

210114-

0007

HOÀNG 

THU 
TRÂM 271538321 26/06/2006

Công an 

Đồng Nai
01/04/1984

Số 2360, tổ 1, ấp 

Phƣơng Mai, xã Phú 

Lâm, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

2334

Cấp lại; thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2334/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

27/01/2016 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

Tổng cộng: 35 Hồ Sơ (05 DSĐH, 14 DSCĐ, 13 DSTH, 03 DHCNTH)
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